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TÓM TẮT
Một thí nghiệm 26 ngày đã được thực hiện nhằm tìm ra loại chất đáy phù hợp nhất cho ấu trùng trai tai 

tượng vảy Tridacna squamosa từ giai đoạn ấu trùng bò lê đến con giống cấp 1. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần  
với 4 nghiệm thức chất đáy khác nhau (lưới 200 µm, đá san hô chết, cát, đáy bể composit) trong các bể 1m³ ở 
độ mặn 30‰. Mật độ ấu trùng là 5 con/ml. Thức ăn là tảo đơn bào  Isochrysis galbana, Chaetoceros sp, tảo 
cộng sinh. Mật độ cho ăn từ 6.000 đến 9.000 tế bào/ml. Kết quả cho thấy trong 4 loại chất đáy trên thì chất 
đáy đá san hô chết cho sinh trưởng về chiều cao, tốc độ sinh trưởng tuyệt đối về chiều cao, tỷ lệ hạ đáy và tỷ lệ 
sống của ấu trùng trai tai tượng vảy cao nhất. Chiều cao ấu trùng trai sau 26 ngày nuôi là 1020,8 µm, tốc độ 
sinh trưởng tuyệt đối theo chiều cao đạt 34,63 µm/ngày, tỷ lệ hạ đáy là 55,2%, tỷ lệ sống là 42,8%.

Từ khóa: chất đáy, giai đoạn sống đáy, trai tai tượng vảy, Tridacna squamosa

ABSTRACT
A 26- day experiment has been conducted to fi nd out the most suitable substrate for scaly giant clams 

Tridacna squamosa‘s larvae from pediveliger stage to spat stage. The experiment was replicated three times with 
four different substrate treatments (200 μm mesh, dead coral, sand and composite) in 1-m³ tanks, at salinity of 
30‰. Larval density was 5 individuals/ml. Feeds were single-celled algae such as Isochrysis galbana, Chaetoceros 
sp and symbionts at the densities from 6,000 to 9,000 cells/ml. The results showed that in 4 types of the above 
substrates, the dead coral gave the highest growth in height, absolute growth rate  in heith, settement rate and 
survival rate. The larvae’s average height after 26 days cultured was 1,020.8 µm, the growth rate in the height 
were 34.63 μm / day, the settlement rate was 55.2% and the survival rate was 42.8%.

Key words: substrate, settement stage, scaly giant clams, Tridacna squamosa

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa 

Lamack, 1819) là một trong những loài nhuyễn 
thể có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam và có nhu 
cầu xuất khẩu lớn. Không những thịt của chúng 
có giá trị dinh dưỡng cao mà vỏ còn được sử 
dụng để làm hàng thủ công. Chúng dinh dưỡng 
cộng sinh với một số loài tảo nên vỏ có màu 
sắc đa dạng và sặc sở, được người tiêu dùng ưa 
chuộng. Trong những năm gần đây, nguồn lợi 

¹ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3
² Viện Nuôi trồng Thủy sản, trường Đại học Nha Trang 

trai tai tượng đang bị khai thác quá mức nên 
đã bị giảm sút nhanh chóng, có nguy cơ cạn 
kiệt. Một số loài đã được liệt kê vào danh mục 
Sách Đỏ Việt Nam (Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, 2000) như loài T.gigas. Thế 
giới đã có nhiều công trình nghiên cứu liên 
quan đến nguồn lợi trai tai tượng vảy (T. squa-
mosa), phân bố nguồn lợi, bước đầu nghiên 
cứu sản xuất giống và đã triển khai một số hoạt 
động liên quan đến phục hồi, tái tạo nguồn lợi 
tự nhiên ở nhiều nơi. Việt Nam đã có một số 
công trình “nghiên cứu liên quan đến nguồn 
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lợi của công tác phục hồi, phát triển nguồn 
lợi trai tai tượng (họ Tridacnidae) ở biển Việt 
Nam” của viện nghiên cứu Hải Sản (Nguyễn 
Quang Hùng, 2011). Tuy nhiên, hầu như các 
công trình nghiên cứu chưa được thực hiện đầy 
đủ và đồng bộ. Các nghiên cứu liên quan đến 
trai tai tượng vảy như đặc điểm sinh học, sinh 
thái, phân bố, sản xuất giống nhân tạo còn rất 
ít, đặc biệt, việc sản xuất giống gặp không ít 
khó khăn với tỷ lệ sống thấp trong giai đoạn ấu 
trùng và ở giai đoạn xuống đáy, chất lượng con 
giống không ổn định. Trong giai đoạn xuống 
đáy, ấu trùng rất dễ nhạy cảm với môi trường. 
Bất kỳ một sự biến động về môi trường nào đều 
dẫn đến ấu trùng không thể xuống đáy và chết 
hàng loạt. Chính vì vậy, chúng tôi đã thực hiện 

đề tài “nghiên cứu ảnh hưởng của chất đáy 
đến tỉ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của ấu 
trùng trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa 
Lamack, 1819) giai đoạn sống đáy”.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu: 13/02/2018- 
20/05/2018

Địa điểm nghiên cứu: Phòng Sinh học thực 
nghiệm động vật thân mềm-Viện Nghiên cứu 
Nuôi trồng thủy sản III. 
2. Vật liệu nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Trai tai tượng vảy 
Tridacna squamosa Lamack, 1819 giai đoạn 
chuẩn bị xuống đáy (Pediveliger). 

Hình 1. Tridacna squamosa Lamack, 1819

3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
Thí nghiệm được bố trí trong các bể nhựa có 

thể tích 1 m³. Sử dụng nước biển lọc sạch với 
độ mặn 30 ppt và được sục khí liên tục 24/24h.

Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức chất đáy 
khác nhau: 

* Nghiệm thức 1: lưới 200 µm.
* Nghiệm thức 2: đá san hô chết
* Nghiệm thức 3: cát
* Nghiệm thức 4: đáy bể composit
Thí nghiệm được lặp lại 3 lần, tổng số bể thí 

nghiệm là 12. Thí nghiệm được tiến hành từ khi 
ấu trùng xuất hiện chân bò chuẩn bị hạ đáy đến 
khi hình thành con giống cấp 1 (1-3 mm). Mật độ 
ấu trùng trong mỗi bể thí nghiệm là 5 ấu trùng/ml. 
Các bể được sục khí liên tục 24/24. Cách chăm 
sóc quản lý như nhau, thay nước bể ương 2 ngày/
lần. Ấu trùng được cho ăn 2 lần/ngày vào lúc 7 
giờ sáng và 14 giờ chiều. Thức ăn là các loài tảo 
đơn bào như Isochrysis galbana, Chaetoceros 
sp, tảo cộng sinh. Mật độ cho ăn tăng dần từ 
6.000 đến 9.000 tế bào/ml khi hình thành con 



4 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản  Số 3/2018

giống 2 mm. Theo dõi tốc độ tăng trưởng và 
tỷ lệ sống của ấu trùng trong suốt thời gian thí 
nghiệm. Định kỳ tiến hành đo, đếm ấu trùng 5 
ngày/lần. 
4. Phương pháp thu thập số liệu
4.1. Các thông số môi trường

Các thông số môi trường như nhiệt độ, 
pH, độ mặn, hàm lượng oxy hòa tan được đo 
2 lần/ngày, lúc 8 giờ và 14 giờ.

• Nhiệt độ: đo bằng nhiệt kế thuỷ ngân, độ 
chính xác ± 0,1ºC (thang đo từ 0-100ºC)

• Độ mặn: đo bằng khúc xạ kế (ATAGO, 
thang chia từ 0-100‰, độ chính xác ± 1‰)

• pH: đo bằng máy đo pH (Trans instru-
ment, độ chính xác ± 0,1). 

4.2. Mật độ ấu trùng trong bể thí nghiệm
Mật độ ấu trùng được kiểm tra 2 ngày 1 lần 

bằng buồng đếm động vật phù du. Mỗi bể được 
lấy 3 mẫu (1 mL/mẫu).
4.3. Kích thước ấu trùng 

Kích thước ấu trùng được xác định bằng 
trắc vi thị kính 5 ngày 1 lần với số lượng ấu 
trùng mỗi lần đo là 15.

Ấu trùng được đo qua vật kính 10. Thước 
đo trên trắc vi thị kính có 100 vạch, mỗi vạch 
tương ứng là 11,4 µm. Chiều cao được đo từ 
mép vỏ phía mặt bụng đến đỉnh vỏ phía sau 
mặt lưng. Chiều dài được đo từ mép vỏ của mặt 
sau đến mép vỏ của mặt trước. 

Hình 2. Đo ấu trùng trên trắc vi thị kính

4.4. Các công thức tính toán
* Phương pháp tính tỷ lệ hạ đáy

Trong đó: 
A là số lượng cá thể hạ đáy
B là tổng số cá thể sống trong bể thí nghiệm

* Phương pháp xác định tỷ lệ sống

Trong đó: 
A là số lượng cá thể thu được tại thời điểm 

sau
B là số lượng cá thể tại thời điểm ban đầu

* Phương pháp tính tốc độ sinh trưởng tuyệt 
đối bình quân ngày: (µm/ngày)

Trong đó: DGR là tốc độ tăng trưởng bình 
quân ngày theo kích thước vỏ

L1: kích thước vỏ tại thời điểm t1 (µm)
L2: kích thước vỏ tại thời điểm t2 (µm)

5. Phương pháp xử lý số liệu
- Số liệu được lưu trữ , tính toán bằng Ex-

cel 2013 và được kiểm định thống kê bằng 
SPSS 16.0 áp dụng phép phân tích phương 
sai một yếu tố (One Way ANOVA). Các số 
liệu được trình bày bởi giá trị trung bình 
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± sai số chuẩn (SE). 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

Bảng 2. Chiều cao trung bình của ấu trùng trai tai tượng vảy ở 
các nghiệm thức chất đáy khác nhau

Ghi chú: các chữ cái a, b, c, d khác nhau trong cùng 1 hàng chỉ sự khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05)

Bảng 1. Các yếu tố môi trường trong thí nghiệm

1. Các yếu tố môi trường trong thí nghiệm;
* Nhiệt độ: Theo Isamu (2008), tất cả 

các loài trai tai tượng nói chung và loài 
trai tai tượng vảy (T. squamosa) nói riêng 
đều thich nghi với biên độ nhiệt độ trong 
khoảng 23-31ºC. Nhiệt độ trong thí nghiệm 
của chúng tôi dao động trong khoảng 26-29ºC 
nên nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng 
sinh trưởng, phát triển.

* Độ mặn: trai tai tượng được tìm thấy trong 
nước biển với độ mặn khoảng 35‰. Độ mặn 
tối thiểu mà trai tai tượng có thể sinh sống chưa 

được biết đến nhưng chúng được ghi nhận có 
thể thích nghi khi độ mặn trong môi trường 
giảm đi tới 20‰, tức là khoảng 15‰ (Isamu, 
2008). Vì vậy, trong thí nghiệm của chúng tôi, 
độ mặn dao động từ 30-33‰ vẫn đảm bảo cho 
ấu trùng sinh trưởng và phát triển tốt.

* pH: Nước nuôi được thay thường xuyên 
nên các giá trị pH không bị biến động nhiều 
và nằm trong khoảng 7,9-8,1. Theo Ngô Anh 
Tuấn, (2009), pH trong khoảng 7,5-8,5 thích 
hợp cho sự sinh trưởng của ấu trùng.

Vậy, các yếu tố môi trường nhiệt độ, độ 
mặn, pH đều nằm trong giới hạn thích hợp 
cho sinh trưởng và phát triển của ấu trùng nên 
không ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm.
2. Ảnh hưởng chất đáy đến tăng trưởng của 
ấu trùng
2.1. Ảnh hưởng của chất đáy đến tăng trưởng 
của ấu trùng từ khi hạ đáy tới khi hình thành 
con giống

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chất 
đáy khác nhau lên chiều cao và tốc độ sinh 

Hình 3. Tăng trưởng chiều cao của ấu trùng pediveliger tới con giống spat với các chất đáy khác nhau



6 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản  Số 3/2018

trưởng về chiều cao của ấu trùng trai tai tượng 
vảy được trình bày ở bảng 2, hình 3 và bảng 3.

Bảng 2, hình 3 và bảng 3 cho thấy có sự khác 
nhau về chiều cao và tốc độ sinh trưởng về chiều 
cao giữa các nghiệm thức chất đáy khác nhau. 
Qua 26 ngày thí nghiệm, nghiệm thức chất đáy 
san hô chết có chiều cao trung bình lớn nhất 
(1020,8 µm), sự khác biệt với các nghiệm thức 
còn lại có ý nghĩa thống kê (p<0,05); tốc độ sinh 
trưởng tuyệt đối bình quân ngày cũng cao nhất, 
31,48 µm/ngày. Tiếp theo là ấu trùng ở nghiệm 
thức chất đáy bể composit, với chiều cao 
890,64 µm (p<0,05), tốc độ sinh trưởng tuyệt 

đối bình quân ngày 26,29 µm/ngày. Ấu trùng ở 
2 nghiệm thức chất đáy còn lại là đáy lưới 200 
µm và đáy cát có chiều cao trung bình (722,22 
µm và 685,89 µm) và tốc độ sinh trưởng về 
chiều cao (19,55 µm/ngày và 18,09 µm/ngày) 
thấp nhất (p<0,05).

Vậy, chất đáy san hô chết cho sự tăng trưởng 
và tốc độ sinh trưởng theo chiều cao của ấu 
trùng trai tai tượng cao nhất.

2.2. Ảnh hưởng của chất đáy đến tỷ lệ hạ 
đáy và tỉ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy

Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của chất 
đáy khác nhau lên tỷ lệ hạ đáy và tỉ lệ sống 

Bảng 3. Tốc độ sinh trưởng tuyệt đối bình quân ngày (DGR) theo chiều cao của ấu trùng 
ở các nghiệm thức chất đáy khác nhau

Bảng 4. Ảnh hưởng của chất đáy đến tỷ lệ hạ đáy và tỉ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng vảy

Ghi chú: các chữ cái a, b, c khác nhau trong cùng 1 hàng chỉ sự khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê (p < 0,05)

Hình 4. Tỷ lệ hạ đáy và tỷ lệ sống của ấu trùng từ pediveliger tới con giống spat
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của ấu trùng trai tai tượng vảy được trình bày ở 
Bảng 4 và Hình 4.

Kết quả cho thấy chất đáy ảnh hưởng lớn 
đến tỷ lệ hạ đáy và tỷ lệ sống của con giống 
trai trai tượng vảy. Trong 4 loại chất đáy thì 
đáy san hô chết cho kết quả cao nhất về tỉ lệ hạ 
đáy (55,2%) cũng như tỷ lệ sống (42,8%) của 
ấu trùng. Sự khác biệt này so với các nghiệm 
thức còn lại có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Ấu 
trùng (được nuôi trong bể có) đáy bể composit 
cho tỷ lệ hạ đáy (40%) và tỷ lệ sống 38,6 % 
cao thứ hai (p<0,05). Hai nghiệm thức chất 
đáy còn lại là đáy lưới 200 µm và đáy cát 
có tỷ lệ hạ đáy và tỷ lệ sống của ấu trùng 
thấp nhất; sự khác biệt của 2 nghiệm thức 
này với các nghiệm thức khác có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) nhưng giữa 2 nghiệm 
thức này không có sự khác biệt về mặt thống 
kê (p>0,05).

Đáy san hô chết cho sự tăng trưởng về chiều 
cao của ấu trùng, tốc độ tăng trưởng theo chiều 
cao của ấu trùng, tỉ lệ hạ đáy và tỷ lệ sống là cao 
nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm 
sinh thái học ngoài tự nhiên của chúng. Theo 
Nguyễn Quang Đông (2013), trai tai tượng vảy 
là động vật thân mềm hai mảnh vỏ sống bám cố 
định trên nền đáy bằng các tơ chân, chúng phân 
bố trên các vùng rạn đá và rạn san hô. Ngoài 
vùng rạn san hô, các vùng khác như nền đáy đá 
gốc hay nền đáy mềm (cát, bùn cát) đều không 
phát hiện thấy loài trai tai tượng nào phân bố. 
Hoàng Đình Chiều (2009) cũng đồng nhất với 
quan điểm này. Ramah & cộng sự (2017) 
cho rằng phần đáy vỏ của trai tai tượng vảy 
T. Squamosa sếp như vảy cá. Có thể đây 
là một trong những đặc điểm sinh thái ảnh 
hưởng đến sự lựa chọn chất đáy của chúng. 
Nguyễn Đức Thắng & cộng sự (2016) đã bắt 

gặp loài này phân bố ở độ sâu từ 3-20 ở các 
vùng rạn san hô ở Côn Đảo. 

Nguyễn Quang Ninh (2017) khi nghiên cứu 
trên đối tượng hai mảnh vỏ ngao giá (có tập 
tính vùi mình trong cát, thò vòi lên hút, lọc 
thức ăn (Capenter & Niem, 1998)) cho thấy 
trong 3 loại chất đáy cát xốp trộn vỏ nhuyễn 
thể, cát xốp trộn vỏ nhuyễn thể có bùn, cát xây 
dựng thì chất đáy là cát xốp trộn vỏ nhuyễn thể 
cho tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống cao nhất. 

Vậy, chất đáy san hô chết cho sự tăng 
trưởng, tốc độ tăng trưởng theo chiều cao, tỉ lệ 
hạ đáy và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng 
cao nhất.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Trong 4 loại chất đáy (lưới 200 µm, đá san 
hô chết, cát, đáy bể composit) thì chất đáy đá 
san hô chết cho sinh trưởng về chiều cao, tốc 
độ sinh trưởng tuyệt đối về chiều cao, tỷ lệ hạ 
đáy và tỷ lệ sống của ấu trùng trai tai tượng 
vảy cao nhất. Chiều cao ấu trùng trai đạt sau 
26 ngày nuôi là 1020,8 µm, tốc độ sinh trưởng 
tuyệt đối theo chiều cao đạt 34,63 µm/ngày, tỷ 
lệ hạ đáy là 55,2%, tỷ lệ sống là 42,8%.
2. Kiến nghị

- Nên lặp lại thí nghiệm trong các lần sản 
xuất tiếp theo để kết luận chính xác hơn.

- Cần nghiên cứu giai đoạn xuống đáy ở các 
quy mô và các vùng nước khác nhau để hoàn 
thiện hơn quy trình sản xuất nhân tạo giống trai 
tai tượng vảy. 

- Cần nghiên cứu thêm các khía cạnh khác 
để hoàn thiện quy trình sản xuất giống, phục vụ 
cho nuôi xuất khẩu, tiêu dùng trong nước và tái 
tạo nguồn lợi.
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